CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạn phúc


BÁO CÁO SÁNG KIẾN
(Đề nghị công nhận Giải pháp trong công tác)
I. SƠ LƯỢC LÝ LỊCH:
· Họ tên: Võ Thị Xuân Thơ
· Sinh ngày, tháng, năm:   10/02/1981                   Giới tính: Nữ
· Trình độ chuyên môn nghiệp vụ: Chuyên viên
· Chức năng, nhiệm vụ được giao: Công tác Giáo vụ bậc đào tạo Trung cấp chuyên nghiệp.
· Chức vụ, đơn vị công tác: Phòng Tuyển sinh – Đào tạo – Giới thiệu việc làm
II. NỘI DUNG:
Theo tình hình thực tế tại trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh từ tháng 12 năm 2014 công tác học vụ (điểm học phần, điểm tổng kết học kỳ, năm học, khóa học …) được chuyển từ phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng về phòng Đào tạo (nay là phòng Tuyển sinh – Đào tạo – Giới thiệu việc làm) quản lý.
Đây là một công việc mới đối với bản thân cá nhân khi được giao nhiệm vụ quản lý điểm bậc đào tạo Trung cấp Chuyên nghiệp: các biểu mẫu được thực hiện trên bảng tính excel, phải thiết lập sẵn các công thức tính toán nhằm giảm bớt thao tác cho Giáo viên bộ môn, Giáo viên chủ nhiệm; lập quy trình  thực hiện, cập nhật dữ liệu điểm, …
Trong đó việc thiết lập, điều chỉnh các file bộ biểu mẫu (bảng điểm học phần, bảng tổng kết), các công thức tại các biểu mẫu excel gặp nhiều khó khăn do mức độ liên kết công thức, dữ liệu giữa các sheet trong 1 file biểu mẫu. Trong quá trình kiểm tra các biểu mẫu giáo viên nộp lại thường gặp các vấn đề như: số lượng học sinh còn thiếu so với sĩ số tại thời điểm làm bảng điểm học phần, bảng tổng kết học kỳ, năm học; nhập điểm thi kết thúc học phần sai; nộp điểm trễ hẹn, không làm điểm rèn luyện cho học sinh  .. 
Vì vậy việc rà soát để tìm nguyên nhân, từ đó tìm ra giải pháp để “Cải tiến quy trình thực hiện xét được học tiếp, điều chỉnh tiến độ, buộc thôi học bậc đào tạo Trung cấp chuyên nghiệp” là nhu cầu cần thiết mang lại lợi ích trực tiếp cho giáo viên,  học sinh và bản thân người trực tiếp làm công tác học vụ.
· Nội dung sáng kiến:
· Giai đoạn 1: từ ngày 02 tháng 3 năm 2015 đến ngày 25 tháng 5 năm 2015



Nghiên cứu quy chế học vụ bậc đào tạo Trung cấp Chuyên nghiệp đang áp dụng tại Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh: Quy chế đào tạo Trung cấp Chuyên nghiệp được ban hành kèm theo Thông tư số 22/2014/TT-BGDĐT ngày 09 tháng 7 năm 2014 (Gọi tắt là Quy chế 22) về cách tính điểm học phần, điểm tổng kết học kỳ, năm học, các điều kiện được học tiếp, điều chỉnh tiến độ, buộc thôi học, ...
· Giai đoạn 2: từ ngày 26 tháng 5 năm 2015 đến ngày 19 tháng 9 năm 2015


Bước 1: Tiến hành lập các biểu mẫu thực hiện, tạo bảng tính excel, thiết lập công thức cho phù hợp với học phần của từng học kỳ; Danh sách sĩ số của thời điểm làm bảng điểm học phần, bảng tổng kết học kỳ, năm học.

Một file Bảng điểm học phần học kỳ excel bao gồm có các sheet: hướng dẫn, Tên học phần TCCN của Học kỳ, Danh sách lớp, mẫu bảng điểm Lý thuyết, mẫu bảng điểm Thực hành, Danh sách học lại, mẫu bảng điểm Lý thuyết học lại, mẫu bảng điểm Thực hành học lại.
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Một file Bảng tổng kết học kỳ 2 excel bao gồm có các sheet: hướng dẫn, Danh sách lớp HKII, Môn học HKII, Lớp – Môn, thống kê nợ học phần; Bảng tổng kết HKII, HKI, cả năm; các sheet bảng điểm Lý thuyết, Thực hành, Thực tập tốt nghiệp tương ứng với các học phần trong học kỳ 2 năm học 2014-2015.
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Các bước thực hiện:

· Lập Qui định số đơn vị học trình và số cột điểm kiểm tra thường xuyên; định kỳ (Hệ số 1 & 2) tối thiểu của Học kỳ 2 năm học 2014 – 2015 đối với các khóa 13 TCCN và 14 TCCN ở sheet “Tên học phần” - Mẫu Bảng điểm học phần, sheet “MON HOC HKII” - Mẫu Bảng tổng kết HKII.
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· Cập nhật danh sách học sinh tại thời điểm làm bảng điểm học phần và  bảng tổng kết phải giống nhau để tạo sự thống nhất về số lượng và thứ tự danh sách tạo sự thuận lợi khi giáo viên chủ nhiệm làm bảng tổng kết điểm cho học sinh. VD: sĩ số bảng điểm học phần và bảng tổng kết khóa 13 TCCN là sĩ số tháng 03/2015; khóa 14 TCCN là tháng 6/2015. Sĩ số học sinh được lấy từ nguồn của Phòng Thanh tra giáo dục – Công tác sinh viên. Và thể hiện ở sheet “DANH SÁCH LỚP” -  Mẫu Bảng điểm học phần, sheet “DS LOP HKII” - Mẫu Bảng tổng kết HKII.
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· Tiến hành thiết lập công thức trên bảng tính excel: các sheet “LT TCCN”, “TH TCCN”, “LT TCCN HL”, “TH TCCN HL” (Mẫu Bảng điểm học phần); các sheet “LOP-MON”, “TK Nợ HP”, “HKII”, “CA NAM”, “LT01”, …, “TH01”,..., “TTTN” (Mẫu Bảng tổng kết HKII). Các công thức này có sự kết nối với nhau, dữ liệu của sheet này được thể hiện ở sheet khác có liên quan. Riêng bảng tổng kết “CA NAM” giáo viên chủ nhiệm không thực hiện bất kỳ thao tác nào trên đó bởi vì tất cả các dữ liệu từ bảng “HKI” và “HKII” được tự động truyền vào bảng tính excel này.
· Số lượng dòng trên bảng điểm lý thuyết, thực hành, Thực tập tốt nghiệp phải bằng hoặc lớn hơn lớp có sĩ số học sinh cao nhất trong khóa. VD: lớp 14TC-Đ1 học kỳ 2/2014-2015 sĩ số tháng 6/2015 là 65 HS thì bảng điểm có 76 dòng.

· Số lượng sheet “LT 01( …”, “TH01( …”  trên file Bảng tổng kết tùy thuộc vào số lượng học phần lý thuyết và thực hành cao nhất của các ngành đào tạo của HKII/2014-2015.
· Tương tự ở bảng tổng kết “ CA NAM” phải tính số học phần lý thuyết và thực hành cao nhất của cả HKI + HKII và học phần Thực tập tốt nghiệp.


Bước 2: Lập quy trình thực hiện.

Lập hướng dẫn thao tác thực hiện trên các file bảng điểm học phần và bảng tổng kết học kỳ 2 năm học 2014-2015.
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Giáo viên thực hiện thời gian nộp bảng điểm học phần và bảng tổng kết HKII, năm học theo thông báo về việc thực hiện tổng kết học kỳ 2 và năm học.
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Bước 3: Cập nhật dữ liệu điểm.

· Sau khi Giáo viên chủ nhiệm đã hoàn thành bảng tổng kết học kỳ 2, năm học 2014-2015 (điểm tổng kết học phần kỳ thi lần 1), có điểm rèn luyện, số ngày nghỉ phép và không phép đã thống nhất với phòng Thanh tra Giáo dục – Công tác Sinh viên và nộp bằng file cho phòng Tuyển sinh – Đào tạo –Giới thiệu việc làm.
· Tiến hành nhập điểm thi kỳ thi lần 2 vào bảng tổng kết học kỳ 2 năm học 2014-2015 để tính điểm tổng kết học phần lần 2.
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· In và trình ký (Giáo viên chủ nhiệm, Trưởng khoa, Trưởng phòng TS-ĐT-GTVL, Hiệu trưởng) bảng tổng kết HKII và năm học sau khi đã có đủ điểm thi lại, điểm rèn luyện, số ngày nghỉ. 
· Giai đoạn 3: từ ngày 20 tháng 9 năm 2015 đến ngày 30 tháng 11 năm 2015


Áp dụng vào thực tế: Ngoài dựa trên điểm trung bình chung học tập nếu học sinh có điểm trung bình chung học tập < 5.0, có số đơn vị học trình nợ > 25 ĐVHT, điểm rèn luyện cả năm < 30 thì xét điều chỉnh tiến độ học, buộc thôi học theo quy chế đào tạo Trung cấp hiện hành (Quy chế 22).
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Trong quá trình thực hiện các thao tác trên bảng điểm học phần, bảng tổng kết học kỳ II, năm học giáo viên bộ môn, giáo viên chủ nhiệm có các ý kiến như: không dán được danh sách học sinh, số lượng học sinh còn thiếu so với sĩ số; khi chép và dán kết quả tổng kết học kỳ I vào mẫu bảng tổng kết học kỳ II không liên kết qua bảng tính cả năm được, …

Với các ý kiến đóng góp từ giáo viên bộ môn và giáo viên chủ nhiệm, bản thân tôi đã kịp thời hướng dẫn để giáo viên thực hiện tốt nhiệm vụ của mình và kịp thời điều chỉnh các thiếu sót để hoàn thiện bộ biểu mẫu để thực hiện tiếp vào năm học sau
· Phạm vi áp dụng:

Áp dụng để xét được học tiếp, điều chỉnh tiến độ, buộc thôi học bậc đào tạo Trung cấp chuyên nghiệp cho các khóa 2013 và 2014 Trung cấp chuyên nghiệp tại trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh.
· Thời điểm áp dụng:

Đã áp dụng vào thực tế năm học 2014-2015
· Hiệu quả mang lại:

Phục vụ công tác thực hiện xét được học tiếp, điều chỉnh tiến độ, buộc thôi học của học sinh được chủ động, linh hoạt, chính xác và thực hiện kịp thời theo đúng tiến độ của nhà trường.
III. CÁC HÌNH THỨC ĐÃ ĐƯỢC KHEN THƯỞNG:
· Năm học 2004 – 2005 đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở.

· Năm học 2006 – 2007 đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở.

· Năm học 2008 – 2009 đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở.

· Năm học 2009 – 2010 đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở.

· Bằng khen của UBND Thành phố Hồ Chí Minh năm học: 2008-2009; 2009-2010.
· Năm học 2012 – 2013 đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở.
                                                            


Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 3 năm 2016

  XÁC NHẬN CỦA HỘI ĐỒNG  
NGƯỜI BÁO CÁO

KHOA HỌC CẤP CƠ SỞ


Võ Thị Xuân Thơ
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